
 1 + Thứ ba. Tết dương lịch. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, 
MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Thánh Vịnh riêng. Bài đọc: Dân Số 6,22-27; Galata 4,4-7. 
Phúc Âm: Luca 2,16-21. Ngày thế giới hoà bình. Lễ buộc tại Đức.                  

  2  Thứ tư. Thánh Basiliô Cả [379] và thánh Grêgôriô Nazianzênô [390] giám mục, tiến sĩ 
Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Vịnh tuần 1. Bài đọc: 1 Gioan 2,22-28. Phúc Âm: Gioan 1,19-
28.  

  3  Thứ năm mùa Giáng Sinh. Bài đọc: 1 Gioan 2,29–3,6. Phúc Âm: Gioan 1,29-34. Hoặc 
Danh Thánh Chúa Giêsu. Bài đọc: Philipphê 2,1-11. Phúc Âm: Luca 2,21-24.  Ngày cầu 
nguyện cho ơn thiên triệu. 

  4  Thứ sáu mùa Giáng Sinh. Bài đọc: 1 Gioan 3,7-10. Phúc Âm: Gioan 1,35-42.  
Thứ sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

  5  Thứ bảy mùa Giáng Sinh. Bài đọc: 1 Gioan 3,11-21. Phúc Âm: Gioan 1,43-51.          
Thứ bảy đầu tháng kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. 

  6 + CHÚA NHẬT. LỄ HIỂN LINH. Lễ trọng. Thánh Vịnh riêng. Bài đọc: Isaia 60,1-6; 
Êphêsô 3,2-3a.5-6. Phúc Âm: Mátthêu 2,1-12. 

  7  Thứ hai mùa Giáng Sinh. Hoặc thánh Raimunđô Penyafort, sáng lập dòng [1275]. Bài 
đọc: 1 Gioan 3,22-4,6. Phúc Âm: Mátthêu 4,12-17.23-25. Thánh Vịnh tuần 2. 

  8  Thứ ba mùa Giáng Sinh. Bài đọc: 1 Gioan 4,7-10. Phúc Âm: Marcô 6,34-44. 

  9  Thứ tư mùa Giáng Sinh. Bài đọc: 1 Gioan 4,11-18. Phúc Âm: Marcô 6,45-52. 

10  Thứ năm mùa Giáng Sinh. Bài đọc: 1 Gioan 4,19-5,4. Phúc Âm: Luca 4,14-22a. 

11  Thứ sáu mùa Giáng Sinh. Bài đọc: 1 Gioan 5, 5-13. Phúc Âm: Luca 5,12-16. 

12  Thứ bảy mùa Giáng Sinh. Bài đọc: 1 Gioan 5,14-21. Phúc Âm: Gioan 3, 22-30. 

13 + CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Thánh Vịnh riêng. Bài 
đọc: Isaia 42,5a.1-4.6-7 hay Isaia 40,1-5.9-11; Công Vụ Tông Đồ 10,34-38 hay Titô 2,11-
14;3,4-7. Phúc Âm: Luca 3,15-16.21-22. Không cử hành lễ thánh Hilariô, giám mục thành 
Poitiers, tiến sĩ Hội Thánh [khoảng 367].  

14  Thứ hai tuần 1 thường niên. Bài đọc: Do Thái 1,1-6. Phúc Âm: Marcô 1,14-20. Thánh 
Vịnh tuần 1. 

15  Thứ ba tuần 1 thường niên. Bài đọc: Do Thái 2,5-12. Phúc Âm: Marcô 1,21-28. 

16  Thứ tư tuần 1 thường niên. Bài đọc: Do Thái 2,11-12.13c-18. Phúc Âm:Marcô 1,29-39. 
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG 

Xin cho giới trẻ, đặc biệt ở Châu Mỹ Latinh, theo gương Đức 
Maria, đáp lại tiếng Chúa gọi để chuyển đạt niềm vui của Phúc 
Âm cho thế giới. 

 



17  Thứ năm. Thánh Antôn, Viện phụ ở Ai Cập [356]. Lễ nhớ. Bài đọc: Do Thái 3,7-14. 
Phúc Âm: Marcô 1,40-45. 

18  Thứ sáu tuần 1 thường niên. Bài đọc: Do Thái 4, 1-5.11. Phúc Âm: Marcô 2, 1-12. 
Từ ngày 18.01 đến ngày 25.01: Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. 

19  Thứ bảy tuần 1 thường niên. Hoặc lễ ngoại lịch về Đức Mẹ. Bài đọc: Do Thái 4, 12-16. 
Phúc Âm: Marcô 2, 13-17. 

20 + CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 2. Bài đọc: Isaia 62, 1-5; 1 
Côrintô 12, 4-11. Phúc Âm: Gioan 2, 1-11. Không cử hành lễ thánh Fabianô, giáo 
hoàng, tử đạo [250] hoặc thánh Sêbastianô, tử đạo [288].  

21  Thứ hai. Thánh Anê (Agnes), trinh nữ, tử đạo tại Rôma [304]. Lễ nhớ. Bài đọc: Do 
Thái 5, 1-10. Phúc Âm: Marcô 2, 18-22.  

22  Thứ ba tuần 2 thường niên. Hoặc thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo tại Tây Ban Nha [304]. 
Bài đọc: Do Thái 6,10-20. Phúc Âm: Marcô 2,23-28. 

23   Thứ tư tuần 2 thường niên. Bài đọc: Do Thái 7,1-3.15-17. Phúc Âm: Marcô 3,1-6. 

24  Thứ năm. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục thành Genève, sáng lập dòng, tiến sĩ 
Hội Thánh [1622]. Lễ nhớ. Bài đọc: Do Thái 7,25-8,6. Phúc Âm: Marcô 3,7-12. 

25  Thứ sáu. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Bài đọc: Công Vụ Tông 
Đồ 22,1a.3-16 hoặc Công Vụ Tông Đồ 9,1-22. Phúc Âm: Marcô 16,15-18. 

26  Thứ bảy. Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. Bài đọc: 2 Timôthêô 
1,1-8 hay Titô 1,1-5. Phúc Âm:  Marcô 3,20-21. 

27 + CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Nêhêmia 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Côrintô 
12,12-31a. Phúc Âm: Luca 1,1-4;4,14-21. Không cử hành lễ thánh Angêla Mêrici, trinh 
nữ, sáng lập dòng [1540]. Thánh Vịnh tuần 3. 

28 Thứ hai. Thánh Tôma Aquinô, linh mục dòng, tiến sĩ Hội Thánh [1274]. Lễ nhớ. Bài 
đọc: Do Thái 9,15.24-28. Phúc Âm: Marcô 3,22-30. 

29  Thứ ba tuần 3 thường niên. Bài đọc: Do Thái 10,1-10. Phúc Âm: Marcô 3,31-35. 

30        Thứ tư tuần 3 thường niên. Bài đọc: Do Thái 10,11-18. Phúc Âm: Marcô 4,1-20. 

31 Thứ năm. Thánh Gioan Bosco, linh mục, sáng lập dòng [1888]. Lễ nhớ. Bài đọc: Do 
Thái 10,19-25. Phúc Âm: Marcô 5,21-25. Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. 
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